
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6A ngách 33 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

11/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT NGỌC

0109085153

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (Thực hiện 
theo Điều 7, 8, 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều 
kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 
doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ việc làm và các quy định 
pháp luật có liên quan)
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài (Thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy 
định pháp luật có liên quan)

7830(Chính)

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Loại trừ: Trung tâm giới thiệu việc làm
(Thực hiện theo Điều 7, 8, 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy 
định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc 
làm của doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ việc làm và các 
quy định pháp luật có liên quan)

7810

3. Cung ứng lao động tạm thời
(Thực hiện theo Điều 7, 8, 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy 
định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc 
làm của doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ việc làm và các 
quy định pháp luật có liên quan)

7820

4. Đào tạo sơ cấp
(Thực hiện theo Điều 3, 4 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan)

8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT 
NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NGOC INTERNATIONAL HUMAN 
RESOURCE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETNGOC TSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975334388
Email:

Fax:
Website:
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6.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 650.000

5. Đào tạo trung cấp
(Thực hiện theo Điều 3, 4 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan)

8532

6. Đào tạo cao đẳng
(Thực hiện theo Điều 3, 4 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy 
định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan)

8533

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ (Thực hiện theo Nghị định 
135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục và các quy định pháp luật có liên quan)
Loại trừ: Trường của tổ chức Đảng, đoàn thể; Hoạt động dạy 
về tôn giáo

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

9. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

10. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Loại trừ: Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá; Dịch vụ 
lấy lại tài sản

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ TRỌNG 
HÙNG

TDP số 5, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 31,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 31,000

0260730016
71

2 NGUYỄN 
HỮU THẮNG

số nhà 14, ngách 
140/1, đường 
Nguyễn Xiển, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 23,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 23,000

0010750074
92

3/4Thời gian đăng từ ngày 11/02/2020 đến ngày 12/03/2020



3 VŨ THỊ XUÂN 
HÒA

số nhà 14, ngách 
140/1, đường 
Nguyễn Xiển, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 46,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 46,000

0261750005
28

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026175000528
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 14, ngách 140/1, đường Nguyễn Xiển, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 14, ngách 140/1, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ XUÂN HÒA Nữ

28/11/1975 Kinh Việt Nam

19/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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